Sử dụng phương pháp phân tích  trong hướng dẫn học sinh THCS chứng minh  hình học ================================================================

CHUYÊN ĐỀ
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRONG HƯỚNG DẪN 

HỌC SINH THCS CHỨNG MINH HÌNH HỌC
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

I. Cơ sở lí luận

Cùng với sự phát triển kinh tế thị trường thời kì mở cửa, thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá thì nền tảng dân trí ngày càng được nâng cao. Đảng và nhà nước ta lấy phát triển giáo dục là Quốc sách hàng đầu, là chiến lược lâu dài làm nền tảng cho sự phát triển tiến lên của đất nước. Trong giai đoạn hiện nay thì đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trên mọi lĩnh vực khoa học là chiến lược cơ bản của nền giáo dục đất nước. Sự phát triển của khoa học tự nhiên đặt nền móng cho toán học phát triển ngày càng vững chắc. Vì vậy dạy toán ở trường THCS ngoài việc cung cấp  kiến thức cho học sinh, chúng ta phải chú trọng dạy cho học sinh phương pháp nghiên cứu, tìm tòi phát triển tri thức một cách sáng tạo và dạy cho học sinh cách tự học là cơ bản. Chính vì lẽ đó mà các nhà khao học, giáo dục đã và đang nghiên cứu đổi mới, cải tiến phương pháp dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học.


Để dạy toán theo phương pháp đổi mới hiện nay, quá trình dạy và học phải lấy học sinh làm trung tâm. Người thầy cần phải thực hiện phương pháp dạy chủ động với phương châm: “ Đến cái gì học sinh nói được, viết được, làm được thì giáo viên không nói, không viết, không làm thay tiến tới dạy cho học sinh biết tích cực chủ động sáng tạo phát triển năng lực học tự học tự rèn luyện”. Người thầy có một kiến thức sâu rộng chưa đủ mà phải thường xuyên đổi mới phương pháp dạy, tìm ra những cách hướng dẫn cho học sinh tự học có hiệu quả qua từng bài giảng của mình trên lớp. Để đạt hiệu quả cao trong dạy học người thầy phải biết kết hợp nhiều phương pháp dạy học phối hợp với nhau. Trong đó dạy học theo sơ đồ phân tích đi lên thực sự có hiệu quả trong việc giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu, nó là công cụ sắc bén cho việc tìm tòi lời giải bài toán, nó giúp học sinh tìm ra con đường đi tới đích của vấn đề đặt ra.


Dựa vào sơ đồ phân tích đi lên trong chứng minh hình học không chỉ giúp học sinh tiếp thu kiến thức dễ dàng sâu sắc mà còn giúp học sinh chủ động tự tìm ra con đường để giải một bài toán hình học chính xác.


Sơ đồ phân tích đi lên là phương tiện hỗ trợ đắc lực cho việc phát triển tư duy sáng tạo trong toán học của học sinh. 

II. Cơ sở thực tiễn 

1. Đối với giáo viên: 
Cơ bản là có tinh thần tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có trách nhiệm đối với học sinh, đối với trường lớp.
Phương pháp giảng dạy đó có sự đổi mới hơn theo hướng tích cực hóa hoạt động của người học, từng  bước áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Tuy nhiên một bộ phận không nhỏ giáo viên còn lúng túng trong việc phân tích, hướng dẫn cho HS tìm ra lời giải cho bài toán. GV thường phân tích xuôi chiều từ giả thiết đến kết luận, khiến HS không hiểu tại sao và nguyên nhân nào đưa đến lời giải của bài toán vì thế không vận dụng được vào giải các bài toán khác, do đó HS không biết cách học toán, cụ thể là cách suy nghĩ để tìm lời giải cho một bài toán. Đặc biệt là các bài toán chứng minh trong môn hình học, khiến HS tiếp thu một cách thụ động, thiếu tự nhiên, thiếu tính sáng tạo, dẫn đến kết quả học tập thấp.
2. Đối với học sinh:
Một bộ phận học sinh, khoảng  20%  rất tích cực học tập, rèn luyện, có động cơ học tập đúng đắn nên đó c  kết quả học tập tốt.

Một bộ phận lớn học sinh, khoảng 35% có kết quả học tập trung bình, trong số này có khoảng 15%  nếu có phương pháp học phù hợp thì sẽ đạt mức khá .

Số còn lại (45%) học yếu, trên lớp hầu như không tiếp thu được bài học,. trong đó phần lớn là do các em không có phương pháp học toán phù hợp, không có kĩ năng phân tích, tìm lời giải cho bài toán.

  Qua tìm hiểu tôi thấy nguyên nhân do trong quá trình dạy học thầy cô giáo chưa hướng dẫn học sinh phương pháp học tập đúng đắn, các hình thức tổ chức các hoạt động dạy học trong giờ học chưa phong phú nên chưa kích thích được học sinh hứng thú học tập.
III. Mục tiêu, phạm vi, nhiệm vụ và đối tượng của chuyên đề:
1. Mục tiêu

Thông qua chuyên đề tôi muốn trao đổi thêm về phương pháp giảng dạy hình học  để có hiệu quả giảng dạy cao nhất.

Giúp cho học sinh có hướng suy nghĩ tìm tòi lời giải cho một bài toán chứng minh  hình học, nhằm dần hình thành kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức, Giúp phát triển tư duy và rèn khả năng tự học cho HS, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 
2. Phạm vi
Có rất nhiều con đường, nhiều phương pháp để tìm lời giải cho một bài toán hình học, nhưng vì điều kiện thời gian chuyên đề chỉ đề cập đến một phương

pháp quan trọng và phổ biến trong việc tìm cách chứng minh bài toán hình học:
Sử dụng phương pháp phân tích  trong hướng dẫn học sinh THCS chứng minh  hình học
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Cơ sở lí luận và thực tiễn về “ sơ đồ phân tích trong chứng minh hình học”

3.2. Thực trạng việc dạy học hình học ở trường THCS hiện nay.
3.3. Biện pháp và một số ví dụ của việc sử dụng sơ đồ phân tích trong chứng minh hình học THCS

4. Đối tượng
- HS THCS
IV. Phương pháp nghiên cứu


+ Điều tra, khảo sát, theo dõi, thực hành và vận dụng


+ Nghiên cứu tài liệu SGK, sách nâng cao .
PHẦN II.  NỘI DUNG

I. Lý do chọn chuyên đề:

       Trong chương trình hình học THCS  các bài tập yêu cầu chứng minh chiếm tỉ lệ lớn nên yêu cầu giáo viên giảng dạy cần hướng dẫn học sinh tìm cách chứng minh bài toán  chứ không đơn thuần là giúp học sinh có được lời giải bài toán. Thông qua việc hướng dẫn của giáo viên giúp học sinh tự đúc kết được phương pháp chứng minh, tiến tới có được phương pháp học tập bộ môn hình học.

   Với chương trình hình học 6, học sinh mới chỉ làm quen với các khái niệm mở đầu về hình học. Học sinh được tiếp cận kiến thức bằng con đường quy nạp không hoàn toàn, từ quan sát, thử nghiệm, đo đạc, vẽ hình để đi dần đến kiến thức mới. Học sinh nhận thức các hình và mối liên hệ giữa chúng bằng mô tả trực quan với sự hỗ trợ của trực giác, của tưởng tượng là chủ yếu. Lớp 7 trở lên học sinh được làm quen với các mối quan hệ vuông góc, song song, bằng nhau, đồng dạng…được học các định lí, tính chất…sử dụng nó trong chứng minh hình học. Với yêu cầu về kĩ năng từ thấp đến cao đòi hỏi phải có sự suy luận lôgíc hợp lý, khả năng sử dụng ngôn ngữ chính xác thông qua các bài tập chứng minh. Việc làm quen và tiếp cận bài toán chứng minh đối với học sinh THCS với nhiều học sinh còn khó khăn, nhiều học sinh chưa biết chứng minh như thế nào và bắt đầu từ đâu.

    Vấn đề này phải được giáo viên hướng dẫn, phân tích và hình thành cho các em, giúp các em tìm ra cách chứng minh bài toán hình học từ đó hình thành kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức và kĩ năng trình bày lời giải. Từ đó hình thành phương pháp học toán cho HS.

   Với các lý do trên nên tôi chọn  đề tài “Sử dụng phương pháp phân tích  trong hướng dẫn học sinh THCS chứng minh  hình học”.

II. Các bài toán chứng minh trong chương trình hình học THCS thường gồm: 

 - Chứng minh bằng nhau: Đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau, tam giác bằng nhau…ứng dụng để: So sánh góc, đoạn thẳng, chứng minh trung điểm của đoạn thẳng, tia phân giác của góc…

 - Chứng minh song song:

 - Chứng minh vuông góc.

 - Chứng minh thẳng hàng.

 - Chứng minh các đường thẳng đồng quy

 - Chứng minh các yếu tố cố định
 - Chứng minh các tứ giác đặc biệt

 - Chứng minh hai tam giác đồng dạng

 - Chứng minh tứ giác nội tiếp...
2. Phương pháp chung để tìm lời giải bài toán

2.1.  Tìm hiểu nội dung bài toán

- Giả thiết là gì? Kết luận là gì? Hình vẽ minh họa ra sao? Sử dụng kí hiệu như thế nào?

- Phát biểu bài toán dưới những dạng khác nhau để hiểu rõ bài toán. 

- Dạng toán nào? 

- Kiến thức cơ bản cần có là gì?

2.2. Xây dựng cách giải: Chỉ rõ các bước giải theo một trình tự thích hợp.

2.3 Thực hiện cách giải: Trình bày bài làm theo các bước đã được chỉ ra. Chú ý các sai lầm thường gặp trong tính toán, biến đổi.

2.4 Kiểm tra và nghiên cứu lời giải

- Xem xét có sai lầm không, có phải biện luận kết quả không

- Nghiên cứu bài toán tương tự, mở rộng hay lật ngược vấn để,...
3. Sử dụng phương pháp phân tích để tìm hướng chứng minh cho bài toán hình học
Ngoài việc tuân thủ theo bốn bước chung, ta đi sâu vào hai bước: Tìm hiểu

 và xây dựng chương trình giải.

3.1. Phương pháp phân tích xuôi
3.1.1. Nội dung phương pháp:
- Bài toán cho các yếu tố nào? Liên quan đến kiến thức nào? (Định lí, tiên đề, hoặc giả thiết bài toán A)

- Từ định lí, tiên đề, hoặc giả thiết bài toán (A) ta suy ra được điều gì? (Kết luận B, X, Y). Lựa chọn kết luận phù hợp có thể dẫn tới kết luận của bài toán. (Kết luận B).
- Từ kết luận B ta suy ra được điều gì? (Kết luận C, P, Q)

...
- Quá trình phân tích trên dừng lại khi đã dẫn đến vấn đề cần chứng minh (Kết luận X)
Sơ đồ phân tích xuôi cho  bài toán như sau:

A (Mệnh đề đúng đã được chứng minh hoặc dễ dàng có từ giả thiết)
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          X (Mệnh đề cần chứng minh)
- Khi trình bày lời giải, học sinh phải tiến hành theo hướng từ trên xuống.
3.1.2. Ưu điểm của phương pháp:
Phương pháp phân tích  tác động mạnh đến tư duy của HS (bao gồm tư duy phân tích và khả năng dự đoán, tính linh hoạt trong giải toán). Cụ thể:

Tư duy phân tích:

- Giúp HS thống kê lại các kiến thức đã học có liên quan đến bài toán

- Phân tích các khă năng có thể xảy ra từ đó tìm ra phương pháp, con đường phù hợp đi đến kết luận của bài toán
- Xác lập sự phụ thuộc giữa các kiến thức theo trật tự.

Khả năng dự đoánbiểu hiện:

- Từ các giả thiết, kiến thức có liên quan các em phải dự đoán các khả năng xảy ra từ đó lựa chọn kiến hức phù hợp có thể dẫn đến kết luận của bài toán
Tính linh hoạt được biểu hiện:

- Kĩ năng thay đổi phương hướng giải quyết vấn đề phù hợp với sự thay đổi của các điều kiện, biết tìm ra phương pháp để giải quyết vấn đề.

- Kĩ năng nhìn một vấn đề theo nhiều quan điểm khác nhau.

Từ đó giúp các em hệ thống và nhớ được các kiến thức liên quan đã học trước đó. Trong quá trình giải bài tập, các em vừa đi tìm đáp số vừa có dịp nhớ  lại những kiến thức mình đã học mà có khi không nhớ hết. Do vậy, khi ôn tập GV nên đưa ra các dạng sơ đồ như: sơ đồ định nghĩa và sơ đồ dấu hiệu. 

3.1.3. Nhược điểm của phương pháp:

- Đòi hỏi HS phải nhớ chính xác nhiều kiến thức kiến thức một lúc, biết lựa chọn những kiến thức (giả thiết, định lí) phù phợp mới có thể tìm ra lời giải của bài toán.

- Phương pháp này thường áp dụng cho những bài toán đơn giản, con đường chứng minh ngắn. 

3.2.  Pương pháp phân tích ngược (Phương pháp phân tích đi lên)

3.2.1. Nội dung phương pháp

- Bài toán yêu cầu phải chứng minh điều gì? ( Kết luận A)

 - Để chứng minh được kết luận A ta phải chứng minh được điều gì? ( Kết Luận B) 

 - Để chứng minh được kết luận B ta dựa vào dấu hiệu nào, chứng minh điều gì?

 ( Kết luân C)….

 - Quá trình phân tích trên dừng lại khi đã sử dụng được giả thiết của bài toán và các kiến thức đã học trước đó.

Sơ đồ phân tích đi lên cho  bài toán như sau:

A( Mệnh đề cần chứng minh)
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M (Mệnh đề đúng đã được chứng minh hoặc dễ dàng có từ giả thiết)

- Khi trình bày lời giải, học sinh phải tiến hành theo hướng ngược lại.

3.2.2. Ưu điểm của phương pháp:
Phương pháp phân tích đi lên luôn có tác dụng gợi mở, tác động mạnh đến tư duy của HS (bao gồm tư duy phân tích và tư duy tổng hợp, tính linh hoạt, độc lập, sáng tạo trong giải toán). Cụ thể:

Tính linh hoạt biểu hiện ở các mặt sau:

- Kĩ năng thay đổi phương hướng giải quyết vấn đề phù hợp với sự thay đổi của các điều kiện, biết tìm ra phương pháp mới để giải quyết vấn đề.

-  Kĩ năng xác lập sự phụ thuộc giữa các kiến thức theo trật tự ngược lại với cách đã học.

-  Kĩ năng nhìn một vấn đề theo nhiều quan điểm khác nhau.

Tính độc lập biểu hiện:

-  Kĩ năng tự mình thấy được vấn đề cần giải quyết, tự mình giải đáp vấn đề đó không đi tìm lời giải có sẵn, không dựa vào ý nghĩ của người khác.

-  Có khả năng đánh giá ý nghĩ của người khác và tự đánh giá ý nghĩ của bản thân.

Tính sáng tạo biểu hiện:

-  Tự mình biết tìm ra phương pháp ngắn gọn, hay nhất, phát hiện kiến thức mới từ vấn đề.

- Tự mình phát hiện vấn đề và đặt ra vấn đề (Biết khai thác và phát triển bài toán, biết vận dụng bài toán vào các vấn đề khác, biết tự mở rrộng kiến thức, …).

Từ đó giúp các em hệ thống và nhớ được các kiến thức liên quan đã học trước đó. Trong quá trình giải bài tập, các em vừa đi tìm đáp số vừa có dịp “hồi tưởng” lại những kiến thức mình đã học mà có khi không nhớ hết. Do vậy, khi ôn tập GV nên đưa ra các dạng sơ đồ như: sơ đồ định nghĩa và sơ đồ dấu hiệu. 

3.2.3. Nhược điểm của phương pháp:
- Luôn đòi hỏi HS phải tư duy bậc cao, do đó những HS mất căn bản rất ngại dùng phương pháp này. Nhưng với HS khá giỏi thì phương pháp này thật sự hữu hiệu khi được đưa ra áp dụng để giải toán.

- Phương pháp này thường áp dụng cho những bài toán phức tạp hơn, còn đường chứng minh dài.

Tuy nhiên, có những bài toán cần phải áp dụng cả hai phương pháp mới có thể tìm ra lời giải cho bài toán.

Chính vì vậy, để cho HS làm quen và rèn kỹ năng giải toán bằng phương pháp phân tích, GV cần đưa ra những yêu cầu bắt buộc trong khi thực hiện:
- Hình vẽ luôn chính xác, đầy đủ các ký hiệu trên đó. HS phải trang bị các dụng cụ học tập cần thiết như thước kẻ, com-pa, thước đo độ, bút chì…
- Hệ thống được các kiến thức đã tiếp thu, kiến thức đó phải được lặp đi lặp lại nhiều lần và thật chính xác. Bên cạnh đó, HS còn biết thể hiện các nội dung kiến thức bằng ngôn ngữ toán học và dựa vào hình vẽ để phân tích.
- GV phải chuẩn bị hệ thống câu hỏi hợp lý, hướng dẫn các em phân tích bài toán theo các bước.
5. Các ví dụ cụ thể:

 Ví dụ 1:Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho    ME = MA. Chứng minh rằng 
a) AB = EC
b) AC // BE.
Hướng dẫn tìm lời giải:

- Sau khi hướng dẫn học sinh vẽ hình và ghi gt, kl:
[image: image1.wmf]ß


Phương pháp phân tích xuôi:
- GV yêu cầu  HS trả lời các câu hỏi, xây dựng sơ đồ phân tích. Trong bước này, GV cần hướng dẫn HS phân tích, chọn những giữ kiện phù hợp để tìm ra lời giải.
a) Chứng minh AB = CE 

	Câu hỏi dẫn dắt
	Sơ đồ phân tích

	? Từ giả thiết ta có điều gì?
? Ngoài ra, quan sát hình vẽ ta còn có yếu tố nào bằng nhau?
? Từ đó ta có thể chứng minh điều gì?

? 
[image: image11.wmf]ABMECM

D=D

 ta suy ra điều gì?
	AM = AE
MB = MC (M là trung điểm của BC)
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AMBCME

=

 (đối đỉnh);..
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,...
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AB = CE (hai cạnh tương ứng)


- GV hướng dẫn HS trình bày lời giải theo sơ đồ (từ trên xuống):

Xét 
[image: image16.wmf]ABM

D

 và 
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D

 có:

MA = ME (gt)
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AMBCME

=

 (đối đỉnh)

MB =  MC (M là trung điểm của BC)


[image: image19.wmf]ABMECM

ÞD=D

 (c.g.c)

- Đối với HS yếu GV có thể đưa ra bài tập điền khuyết lên bảng phụ:

Xét 
[image: image20.wmf]ABM

D

 và 
[image: image21.wmf]ECM

D

 có:

MA = ...... (gt)
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...

CME

=

 (đối đỉnh)

MB = MC (.....)


[image: image23.wmf]ABMECM

ÞD=D

 (c.g.c)
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 AB = ... (hai cạnh tương ứng)
b) AC // BE.
	Câu hỏi dẫn dắt
	Sơ đồ phân tích

	? Từ giả thiết bài toán ta có thể chứng minh điều gì?
? Từ đó suy ra được những kết luận gì?

? Từ các kết luận đó, kết luận nào giúp ta có thể chứng minh AC // BE
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Các cạnh, các góc tương ứng bằng nhau
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=
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AC // BE


- GV hướng dẫn HS trình bày lời giải theo sơ đồ (từ trên xuống):

Xét 
[image: image30.wmf]AMC

D

 và 
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D

 có:

MA = ME (gt)
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AMCBME

=

 (đối đỉnh)

MB  MC (M là trung điểm của BC)
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[image: image34.wmf]AMCEMB

D=D

 (c.g.c)
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ACBCBE

=

 (hai góc tương ứng)
Mà hai góc 
[image: image37.wmf]·

ACB

 và 
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CBE

 ở vị trí so le trong
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 AC // BE
- Đối với HS yếu GV có thể đưa ra bài tập điền khuyết lên bảng phụ tương tự phần a

Phương pháp phân tích ngược (sơ đồ phân tích đi lên):

- GV yêu cầu  HS trả lời các câu hỏi, xây dựng sơ đồ phân tích:

a) Chứng minh AB = CE 
	Câu hỏi dẫn dắt
	Sơ đồ phân tích

	(?1) Để chứng minh AB = CE ta phải chứng minh điều gì? (GV gợi ý: Dựa vào các tam giác bằng nhau có chứa hai  cạnh là hai đoạn thẳng trên).

(?2) Từ GT ta đã CM được hai tam giác trên  bằng nhau chưa? Tại sao?
	 Chứng minh:  AB = CE

(?1)                        
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(?2)                        
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    Có: MA = ME (gt)
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AMBCME

=

 (đối đỉnh)

MB = MC (M là trung điểm của BC)


- GV hướng dẫn HS trình bày lời giải theo sơ đồ (Từ dưới lên)
b) Hứng minh: AC // BE 
	Câu hỏi dẫn dắt
	Sơ đồ phân tích

	? Để chứng minh hai đường thẳng song song ta dựa vào các dấu hiệu nào?  

( HS nêu các dấu hiệu – GV hướng cho HS nên sử dụng cặp góc so le trong bằng nhau).

(?1) Để chứng minh AC//BE  Ta chứng minh cặp góc nào bằng nhau? 
(?2) Muốn chứng minh 
[image: image44.wmf]·
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ACBCBE

=

 ta  chứng minh hai tam giác nào bằng nhau?

(?3) Từ GT ta đã c/m được hai tam giác trên  bằng nhau chưa ? Tại sao? 
	AC // BE
(?1)                       
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ACBCBE
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(?2)                       
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(?3)                       
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          Có: MA = ME (gt)

               
[image: image50.wmf]·
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AMCBME

=

 (đối đỉnh)

MB = MC (M là trung điểm của BC)


- HS trình bày lời giải theo sơ đồ phân tích
- Đối với HS yếu GV có thể đưa ra bài tập điền khuyết lên bảng phụ 
Sau khi giải xong GV cho HS nhắc lại yêu cầu từng phần cách chứng minh mục đích:

* Củng cố kiến thức: 

- Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
* Củng cố phương pháp:

- Phương pháp chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau
- Phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song 
Ví dụ  2: Cho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Chứng minh OA . OD = OB . OC

Hướng dẫn tìm lời giải:

[image: image134.png]A



- Sau khi hướng dẫn học sinh vẽ hình và ghi gt, kl:

+ Phân tích xuôi (phân tích đi xuống):

AB//CD 
[image: image51.wmf]Þ

 Các góc so le trong bằng nhau, các góc đồng vị bằng nhau ....

Tam giác đồng dạng

+ GV yêu cầu  HS trả lời các câu hỏi, xây dựng sơ đồ phân tích ngược (phân tích đi lên):

	Câu hỏi dẫn dắt
	Sơ đồ phân tích

	(?1) Để chứng minh OA . OD = OB . OC ta cần chỉ ra điều gì?

(?2) Để chứng minh 
[image: image52.wmf]OAOB

OCOD

=

 ta cần chỉ ra điều gì?

(?3) Để chứng minh 
[image: image53.wmf]AOB

D

 đồng dạng với 
[image: image54.wmf]COD

D

 ta cần chỉ ra điều gì?


	Chứng minh: OA . OD = OB . OC

(?1)                     
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(?2)                    
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[image: image58.wmf]AOB

D

 đồng dạng với 
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D

 (định lí)

(?3)                   
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                    AB//CD 


- Học sịnh dựa vào phần phân tích để trình bày:

Ta có AB // CD nên 
[image: image61.wmf]AOB

D

 đồng dạng với 
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 (định lí)
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 OA . OD = OB . OC

Sau khi giải xong Gv cho HS nhắc lại yêu cầu từng phần cách chứng minh mục đích:

* Củng cố kiến thức:

- Định lí: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo ra một tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho

* Củng cố phương pháp:

- PP chứng minh hai tam giác đồng dạng

- PP chứng minh đẳng thức tích

* GV khuyến khích HS chứng minh theo cách khác

* GV bổ sung thêm các phần:

b) Đường thẳng vuông góc với AB và CD cắt AB và CD tại H và K. Chứng minh:


[image: image66.wmf]OHAB
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c) Đường thẳng qua O song song với AB và CD cắt AC và BD  tại M và N. Chứng minh O là trung điểm của MN

PHẦN III. KẾT LUẬN

1. Biện pháp thực hiện


     Giáo viên phải thấy được tầm quan trọng của việc hướng dẫn HS phân tích, 

tìm lời giải bài toán chứng minh hình học bằng phương pháp phân tích ngược. Từ đó tuôn thủ và áp dụng phương pháp vào giảng dạy trong các tiết học của môn hình học ở trường THCS, để HS biết cách học toán, từ đó các có thể tự đọc và tự học.

     Nghiên cứu nội dung, chương trình Toán THCS, xác định rõ chuẩn kiến thức kĩ năng của môn học để từ đó áp dụng chuyên đề ở mức độ yêu cầu phù hợp với mỗi đơn vị kiến thức.

     Cung cấp cho HS sơ đồ phân tích ngược trong các bài toán chứng minh hình học, hướng dẫn tỉ mỉ để các em biết cách lập sơ đồ cho bài toán. Bằng các bài toán cụ thể giúp HS thấy được ý nghĩa và tác dụng của phương pháp phân tích ngược.

     Phân loại đối tượng học sinh thành nhiều nhóm (Chia theo năng lực nhận thức).

Nhóm giỏi: Tăng cường bồi dưỡng, phân công các em này phụ trách giúp đỡ các em yếu kém vươn lên trong học tập

Nhóm khá: Tôi khuyến khích các em tự học, tự bồi dưỡng, làm thêm các bài toán khó ỏ các sách  tham khảo của bộ GD. Tăng tính chủ động cho các em trong học tập

Nhóm TB, yếu: Tổ chức dạy phụ đạo thêm, trú trọng dạy phương pháp học toán, dạy hướng suy nghĩ để tìm lời giải cho bài toán, tạo cho cacc em niềm tin vào bản thân, xây dựng cho các em động cơ phấn đấu trong học tập môn toán.

     Tổ chức các phong trào thi đua học tập trong lớp, trong trường như: Hành quân bằng điểm số, thi đạt nhiều bông hoa điểm tốt chào mừng các ngày lễ lớn...

     Lập hồ sơ theo dõi mức độ tiến bộ của từng học sinh để có kế hoạch điều chỉnh cách dạy cho phù hợp.

2. Kết luận chung

     Trên dây là phần trình bày phương pháp giải bài tập hình học bằng phương pháp phân tích đi lên. Bản thân tôi khi áp dụng chuyên đề này vào việc dạy học Hình học, tôi thấy có hiệu quả hơn. Các em đã chủ động tích cực và có kĩ năng làm bài cũng như trình bày lời giải của một bài tập chứng minh hình học, kết quả có sự tiến bộ rõ rệt. Để thực hiện chuyên đề này cần có sự chia sẻ kinh nghiệm của các đồng chí giáo viên Toán. Vì vậy tôi rất monh các đồng chí giáo viên dạy môn Toán đóng góp ý kiến để chuyên đề củ tôi được hoàn thiện hơn và có khả năng áp dụng rộng rãi hơn.


Xin chân thành cảm ơn các đồng chí!
                                                                          Hồng Đức, ngày 15 tháng 3 năm 2014.

                                                                                        Người viết chuyên đề                                                          

                                                                                          Trần Thị Hường
GIÁO ÁN MINH HỌA

	Tuần: 27

Tiết: 50
	Ngày      tháng     năm 2014




LUYỆN TẬP

A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Củng cố cho HS kiến thức về các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.

2. Kĩ năng:

- Vận dụng vào phát hiện tam giác vuông đồng dạng, tính độ dài đoạn thẳng.

3. Thái độ:

- Có ý thức vận dụng vào đời sống (đo chiều cao của vật, khoảng cách 2 bờ của dòng sông)

B. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu; dụng cụ vẽ hình 

2. Học sinh: thước thẳng có chia khoảng, ê ke. 

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định:
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- KiỂM tra sĩ số

[image: image136.emf]C'

B'

A'

C

B

A

2. Kiểm tra bài cũ: 
Câu 1: Cho hình vẽ:
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2

B

A

C
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a) DE bằng bao nhiêu thì ∆ABC đồng dạng ∆DEF

b) Góc L bằng bao nhiêu thì ∆GHI đồng dạng ∆JKL

c) RP bằng bao nhiêu thì ∆MNP đồng dạng ∆QRP
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Câu 2: Caho tam giác ABC đồng dạng với tam giác GFE theo tỉ số đồng dạng 
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Tính tỉ số: 
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3. Bài mới:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bài 1

	- GV chiếu đề bài 1: Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Chứng minh :

AB2 = BC. BH

AC2 = BC.CH

AH2 = BH.CH

- Yêu cầu HS đọc đề bài

? Bài cho gì ? Yêu cầu gì ?

- Yêu cầu HS vẽ hình vào vở

- GV hướng dẫn HS xây dựng sơ đồ phân tích để tìm lời giải :
AB2 = BC. BH
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AB.AB = BC.BH
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ABC vuông tại A
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HBA  vuông tại H
Có chung góc B
- Yêu cầu HS trình bày theo sơ đồ từ dưới lên
- GV hướng dẫn HS xây dựng sơ đồ phân tích để tìm lời giải :

AC2 = BC. CH
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AC.AC = BC. CH
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ABC vuông tại A
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HAC  vuông tại H
Có chung góc C
- Yêu cầu 1HS lên bảng trình bày lời giải, HS khác làm bài vào vở
- GV hướng dẫn HS yếu
- Yêu cầu HS nhận xét, sửa sai nếu cần
- GV nhận xét

- Yêu cầu HS xây dựng sơ đồ phân tích tìm lời giải cho bài toán
- Yêu cầu 1HS lên bảng trình bày, HS khác làm bài vào vở
- GV hướng dẫn HS yếu

- GV cùng HS nhận xét

- GV chiếu sơ đồ
- Yêu cầu 1HS lên bảng trình bày lời giải, HS khác làm bài vào vở

- GV hướng dẫn HS yếu

- Yêu cầu HS nhận xét, sửa sai nếu cần

- GV nhận xét, chốt phương pháp
	- HS đọc đề bài.

- HS trả lời     

- HS vẽ hình vào vở

[image: image143.emf]A

B

C

H


- HS trả lời các câu hỏi gợi ý

- HS làm theo hướng dẫn :

a) 
Có AH là đường cao trong 
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ABC nên AH 
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Xét 
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ABC và 
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HBA có :
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HBA (g.g)
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AB2 = BC. BH (đpcm)
b) 

- HS trả lời các câu hỏi gợi ý

- HS:

Xét 
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HAC có :
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HAC (g.g)
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AC2 = BC. CH (đpcm)

- HS nhận xét, sửa sai nếu cần
c)

- HS :

AH2 = BH. CH
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AH.AH= BH. CH
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HAC 
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HAC 

- HS nhận xét, sửa sai nếu cần

- HS trình bày lời giải theo sơ đồ

- HS nhận xét, sửa sai nếu cần
- HS ghi nhớ

	Bài 2(Bài 50/SGK/T84)

	- GV chiếu nội dung bài 50

- Yêu cầu HS đọc đề bài
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- GV mô tả bằng hình vẽ :

? Tam giác tạo bởi ống khói (AB) và bóng của nó (AC) với tam giác tạo bởi thanh sắt (A’B’) và bóng của nó (A’C’) có đồng dạng không ? Vì sao ?

? Hãy tính chiều cao của ống khói (AB) biết : AC = 36,9m ; A’B’ = 2,1m ; 

A’C’ = 1,62m

- Yêu cầu 1HS lên bảng trình bày, HS khác làm bài vào vở

- Yêu cầu HS nhận xét

- GV nhận xét

- GV như vậy dựa vào kiến thức về tam giác đồng dạng người ta có thể xác định chiều cao của một vật cụ thể mà không thể đo trực tiếp như : Ống khói,  cây cao, khoảng cách giữa hai điểm trong đó có một điểm không đến được
	- HS đọc đề bài

- HS quan sát

- HS: Có đồng dạng vì các tia nắng mặt trời chiếu song song với nhau lên góc tạo bởi ống khói và tia nắng mặt trời cũng bằng góc tạo bởi thanh sắt và tia nắng mặt trời.
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Vậy chiều cao của ống khói là 47,83m

- HS nhận xét, sửa sai nếu cần

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

- HS lắng nghe, liên hệ




4. Củng cố:

- Nhắc lại các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.

5. Hướng dẫn về nhà:
- Nắm chắc các trường hợp đồng dạng của tam giác

- Làm bài tập 51, 52/SGK/T84, 85

- Đọc trước bài: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng.
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